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 Tài liệu này là tài sản và thuộc bản quyền, sở hữu trí tuệ của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và được bảo 
vệ bởi luật pháp Việt Nam. Mọi hành vi sao chép, sử dụng, công bố tài liệu này mà không có sự đồng ý 
của Trung tâm Khảo thí đều không được phép. 

                                   ĐỀ THI MINH HỌA                
KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN  

(Dành cho sinh viên các ngành không chuyên về Lý luận chính trị của ĐHQGHN)  

(Kèm theo Quyết định số 513  /QĐ-KT ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc 
Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội) 

 
THÔNG TIN CHUNG 

 Mã học phần: PHI 1006   Số tín chỉ: 03 

 Thời gian làm bài: 30 phút  Số câu hỏi: 20 

 Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan 

 Đề thi minh họa 20 câu hỏi và thời gian làm bài: 30 phút. Đề thi chính thức cuối 

kỳ có 40 câu hỏi và thời gian làm bài: 60 phút. Đề thi không cho phép sử dụng tài 

liệu. Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi và nhận điểm không (0) nếu phát hiện sử dụng tài 

liệu, điện thoại và/hoặc các thiết bị không được phép mang vào phòng thi. 

 Đề thi gồm 06 trang. Bản điện tử tại http://hpc.vnu.edu.vn/  

 Hướng dẫn làm bài: Câu hỏi trắc nghiệm có 4 đáp án. Hãy chọn một đáp án đúng 

nhất cho mỗi câu hỏi. Điểm bài thi được tính dựa trên tổng số câu hỏi đúng. 

                  Họ tên sinh viên:………………………………     Mã sinh viên:………… 
 
 

                                          ĐỀ THI MINH HỌA                             Đề số 1 
 
Thí sinh lựa chọn 01 đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan sau đây: 

Câu 1. Triết học ra đời vào khoảng thời gian nào? 

A. Từ thế kỷ VIII đến thế kỷ VI trước Công nguyên 

B. Từ thế kỷ VI đến thế kỷ VIII sau Công nguyên 

C. Từ thế kỷ III đến thế kỷ I trước Công nguyên 

D. Từ thế kỷ I đến thế kỷ III sau Công nguyên 

Câu 2. Yếu tố nào sau đây KHÔNG thể là bộ phận chính của thế giới quan duy vật 

biện chứng? 

A. Niềm tin khoa học 

B. Tình cảm dân tộc 

C. Lý tưởng cách mạng 

D. Tri thức khoa học 
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 Tài liệu này là tài sản và thuộc bản quyền, sở hữu trí tuệ của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và được bảo 
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Câu 3. “Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song 

vấn đề là cải tạo thế giới.” là luận điểm của ai? 

A. Ph. Ăngghen 

B. V.I. Lênin 

C. L. Phoiơbắc 

D. C. Mác 

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây là đúng về nội dung và hình thức phản ánh của ý thức? 

A. Nội dung mà ý thức phản ánh là khách quan, còn hình thức phản ánh là mang tính 

chủ quan. 

B. Nội dung mà ý thức phản ánh là chủ quan, còn hình thức phản ánh là mang tính khách 

quan. 

C. Cả nội dung và hình thức phản ánh của ý thức đều mang tính khách quan. 

D. Cả nội dung và hình thức phản ánh của ý thức đều mang tính chủ quan. 

Câu 5. Nhận định nào dưới đây KHÔNG phải là quan điểm của Triết học Mác - Lênin về 

vận động? 

A. Vận động của vật chất mang tính phổ biến. 

B. Vận động của vật chất là tự thân vận động. 

C. Vận động là “cú hích của Thượng Đế”. 

D. Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất. 

Câu 6. Nhận định nào dưới đây KHÔNG phải là quan điểm của chủ nghĩa duy vật 

biện chứng về không gian và/hoặc thời gian? 

A. Không gian và thời gian mang tính chủ quan. 

B. Không gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất vận động. 

C. Không gian là hình thức tồn tại của vật chất xét về mặt quảng tính, sự cùng tồn tại, 

trật tự, kết cấu và sự tác động lẫn nhau. 

D. Thời gian là hình thức tồn tại của vật chất vận động xét về mặt độ dài diễn biến, sự 

kế tiếp của các quá trình. 

Câu 7. Theo quan điểm của triết học Mác - Lênin về sự phát triển, nhận định nào dưới 

đây là đúng? 

A. Phát triển của sự vật có tính kế thừa, trên cơ sở có phê phán, lọc bỏ, cải tạo và phát 

triển. 



3/5 
 

 Tài liệu này là tài sản và thuộc bản quyền, sở hữu trí tuệ của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và được bảo 
vệ bởi luật pháp Việt Nam. Mọi hành vi sao chép, sử dụng, công bố tài liệu này mà không có sự đồng ý 
của Trung tâm Khảo thí đều không được phép. 

B. Phát triển của sự vật không có tính kế thừa. 

C. Phát triển của sự vật có tính kế thừa và đó là sự kế thừa nguyên xi cái cũ hoặc lắp 

ghép từ cái cũ sang cái mới một cách máy móc về mặt hình thức. 

D. Phát triển chỉ là sự thay đổi về lượng của sự vật. 

Câu 8. Phạm trù nào dưới đây dùng để chỉ mối liên hệ bản chất, do nguyên nhân cơ 

bản bên trong sự vật, hiện tượng quy định và trong điều kiện nhất định phải xảy ra 

đúng như thế chứ không thể khác? 

A. Ngẫu nhiên 

B. Nguyên nhân 

C. Tất nhiên 

D. Hiện thực 

Câu 9. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhận định nào sau đây về 

sự tồn tại của mâu thuẫn là đúng? 

A. Mâu thuẫn tồn tại trong cả tự nhiên, xã hội, tư duy. 

B. Mâu thuẫn chỉ tồn tại trong tự nhiên hoặc xã hội. 

C. Mâu thuẫn chỉ tồn tại trong xã hội và tư duy. 

D. Mâu thuẫn chỉ tồn tại trong tư duy hoặc tự nhiên. 

Câu 10. Để đưa đất nước thoát khỏi chế độ thực dân phong kiến, cuộc Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945 đã thực hiện bước nhảy nào? 

A. Tức thời 

B. Cục bộ 

C. Đột biến 

D. Toàn bộ 

Câu 11. Hình thức hoạt động thực tiễn nào xuất hiện sớm nhất, đóng vai trò cơ bản 

nhất và quan trọng nhất? 

A. Hoạt động thực nghiệm khoa học 

B. Hoạt động chính trị - xã hội 

C. Hoạt động sản xuất vật chất 

D. Hoạt động đấu tranh giai cấp 

Câu 12. Phát biểu nào dưới đây KHÔNG phản ánh đúng mối quan hệ giữa nhận thức 

cảm tính và nhận thức lý tính? 
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 Tài liệu này là tài sản và thuộc bản quyền, sở hữu trí tuệ của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và được bảo 
vệ bởi luật pháp Việt Nam. Mọi hành vi sao chép, sử dụng, công bố tài liệu này mà không có sự đồng ý 
của Trung tâm Khảo thí đều không được phép. 

A. Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính là hai giai đoạn khác nhau về chất nhưng lại 

thống nhất hoàn toàn với nhau. 

B. Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính khác biệt về chất nên giữa chúng không có 

mối liên hệ, bổ sung cho nhau. 

C. Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính khác nhau về chất nên chúng bổ sung cho 

nhau, liên hệ với nhau. 

D. Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính khác nhau về chất nhưng lại có mối liên hệ 

chặt chẽ với nhau. 

Câu 13. Phát biểu sau đây diễn giải cho tính chất nào của chân lý?  

“Những tri thức của chân lý đúng nhưng chưa hoàn toàn đầy đủ, mới phản ánh đúng một mặt, 

một bộ phận nào đó của hiện thực khách quan trong những điều kiện giới hạn xác định.”. 

A. Tính tuyệt đối 

B. Tính tương đối 

C. Tính khách quan 

D. Tính cụ thể 

Câu 14. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về mối quan hệ giữa cơ sở hạ 

tầng và kiến trúc thượng tầng, phát biểu nào dưới đây là đúng? 

A. Kiến trúc thượng tầng quyết định cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng tác động trở lại mạnh 

mẽ đối với kiến trúc thượng tầng. 

B. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng không tác động 

trở lại cơ sở hạ tầng. 

C. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng tác động trở 

lại mạnh mẽ đối với cơ sở hạ tầng. 

D. Kiến trúc thượng tầng quyết định cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng không tác động trở lại 

kiến trúc thượng tầng. 

Câu 15. Ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ nội dung quy luật quan hệ sản xuất 

phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là: 

A. Muốn phát triển kinh tế phải bắt đầu từ phát triển lực lượng sản xuất, trước hết là 

phát triển lực lượng lao động và công cụ lao động. 

B. Muốn phát triển kinh tế phải bắt đầu từ phát triển quan hệ sản xuất, trước hết là xác 

lập quan hệ tổ chức quản lý sản xuất, sau đó phát triển lực lượng sản xuất phù hợp. 

C. Muốn phát triển kinh tế phải bắt đầu từ phát triển quan hệ sản xuất, trước hết là xác 

lập quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, sau đó phát triển lực lượng sản xuất phù hợp. 

D. Muốn phát triển kinh tế phải bắt đầu từ phát triển lực lượng sản xuất, trước hết là 

thay đổi phương tiện lao động và đối tượng lao động.   
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Câu 16. Theo quan điểm của V.I. Lênin, giai cấp là một phạm trù kinh tế - xã hội có 

tính: 

A.  Vĩnh viễn 

B.  Lịch sử 

C.  Chủ quan 

D.  Ngẫu nhiên 

Câu 17. Hãy chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống (...) trong câu sau: 

... là kiểu nhà nước “đặc biệt”, là nhà nước của số đông thống trị số ít. 

A. Nhà nước chủ nô 

B. Nhà nước phong kiến 

C. Nhà nước tư sản 

D. Nhà nước vô sản 

Câu 18. Hình thái ý thức xã hội nào xuất hiện trong những xã hội có giai cấp, có nhà 

nước, thể hiện trực tiếp và rõ nhất lợi ích giai cấp? 

A. Hình thái ý thức tôn giáo 

B. Hình thái ý thức thẩm mỹ 

C. Hình thái ý thức đạo đức 

D. Hình thái ý thức chính trị 

Câu 19. Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa hệ tư tưởng và sự phát triển của 

khoa học là đúng? 

A. Chỉ có hệ tư tưởng khoa học có ảnh hưởng đối với sự phát triển của khoa học. 

B. Chỉ có hệ tư tưởng không khoa học có ảnh hưởng đối với sự phát triển của khoa học. 

C. Cả hệ tư tưởng khoa học và hệ tư tưởng không khoa học đều có ảnh hưởng đối với 

sự phát triển của khoa học. 

D. Cả hệ tư tưởng khoa học và hệ tư tưởng không khoa học đều không có ảnh hưởng 

đối với sự phát triển của khoa học. 

Câu 20. Hãy chọn phương án thích hợp để điền vào vị trí (1) và (2) trong luận điểm sau:  

“Điểm khác biệt căn bản giữa xã hội loài người với xã hội loài vật là ở chỗ: loài vượn may 

mắn lắm chỉ ___(1)___ trong khi con người lại ____(2)____”. 

  A. (1)  hái lượm     (2) bắt chước 

  B. (1)  thu lượm     (2)  hái lượm 

  C. (1)  nhặt nhạnh  (2)  hái lượm 

  D. (1)  hái lượm     (2)  sản xuất 

--- Hết ---  
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 Tài liệu này là tài sản và thuộc bản quyền, sở hữu trí tuệ của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và được bảo 
vệ bởi luật pháp Việt Nam. Mọi hành vi sao chép, sử dụng, công bố tài liệu này mà không có sự đồng ý 
của Trung tâm Khảo thí đều không được phép. 

PHIẾU TRẢ LỜI 

ĐỀ THI MINH HỌA KẾT THÚC HỌC PHẦN  

TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN  

 Mã học phần: PHI1006   Số tín chỉ: 03 

 Thời gian làm bài: 30 phút  Số câu hỏi: 20 

 Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan 

                  Họ tên sinh viên:………………………………     Mã sinh viên:………… 
 

 
 

PHẦN TRẢ LỜI 
 

Câu hỏi       Trả lời  Câu hỏi        Trả lời 

1   11  

2   12  

3   13  

4   14  

5   15  

6   16  

7   17  

8   18  

9   19  

10   20  

 Ngày/tháng/năm:    

 Thời gian làm bài:    

 Tổng số câu trả lời    

 Số câu trả lời đúng đáp án:    
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 Tài liệu này là tài sản và thuộc bản quyền, sở hữu trí tuệ của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và được bảo 
vệ bởi luật pháp Việt Nam. Mọi hành vi sao chép, sử dụng, công bố tài liệu này mà không có sự đồng ý 
của Trung tâm Khảo thí đều không được phép. 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA KẾT THÚC HỌC PHẦN  

TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN  

 

 Mã học phần: PHI1006   Số tín chỉ: 03 

 Thời gian làm bài: 30 phút   Số câu hỏi: 20 

 Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan 

 

Câu hỏi Đáp án  Câu hỏi Đáp án 

1 A  11 C 

2 B  12 B 

3 D  13 B 

4 A  14 C 

5 C  15 A 

6 A  16 B 

7 A  17 D 

8 C  18 D 

9 B  19 C 

10 D  20 D 

 

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại:   1900686891 

Email:   trungtamkhaothi@vnu.edu.vn 

Trang chủ:  cet.vnu.edu.vn 

Địa chỉ:   Tầng 5, Tòa nhà HT2, Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa LạcThạch Thất, Hà Nội 

 


